CÂU HỎI Chính thức và phụ
Cuộc thi Rung chuông vàng tìm hiểu về ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội

******^^^^*****

Câu 1: Ma tuý xâm nhâm vào cơ thể con người bằng cách nào :

a. Qua hệ hô hấp, hệ tuần hoàn

b. Qua hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ tiêu hoá .
c. Qua hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ bài tiết

d. Qua hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa và hệ bài tiết

Câu: 2. Các hình thức cai nghiện ma túy bao gồm:

a. Cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện bắt buộc

b. Cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình
c. Cai nghiện ma tuý tại cộng đồng
d. Cả a,b,c đều đúng  .

Câu 3: Học sinh, sinh viên đang học mà vi phạm quy định về sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng, lôi kéo, cưỡng bức người khác sử dụng ma tuý. Theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BGDĐT ngày 25/10/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định mức xử phạt:

a. Thông báo cho gia đình

b. Thông báo cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật

c. Kỷ luật buộc thôi học

 d. Cả a,b,c đều đúng. (Điều 4, của Quyết định 48/2006 ngày 25/10/2006 của Bộ GD&ĐT)
Câu 4. Trách nhiệm của gia đình có người nghiện ma túy:

a. Báo chính quyền sở tại
b. Giúp người nghiện tự cai nghiện 

c. Tránh né, không khai báo

d.  Cả b,c  đều đúng 

Câu 5. Theo điều 197 của Bộ luật hình sự, ban hành ngày 04/01/2000 được sữa đổi bổ sung năm 2010 thì tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, bị xử phạt tù:

a. Từ 02 năm đến 05 năm

b. Từ 02 năm đến 07 năm

c. Từ 02 năm đến chung thân
d. Từ 02 năm đến tử hình 

Câu 6. Những dấu hiệu sau đây, dấu hiệu nào biểu hiện người đang nghiện ma túy:

a. Ho khàn, lười biếng, hay thức đêm

b. Thường ngáp vặt, có giấy bạc, có nước cất, mắt thâm, môi thâm

c. Thích cãi vã người khác

d. Cả a,b,c đều đúng

* Gợi ý: Tài liệu của Ủy ban quốc gia phòng chống ma túy 

Câu 7: Đối tượng nào có nguy cơ dễ bị nghiện ma tuý:

a. Cha mẹ nuông chiều quá mức

b. Không tập trung vào học tập, các sinh hoạt tập thể, công việc gia đình,..

c. Gia đình bị xáo trộn

d. Cả a,b,c đều đúng .

Câu 8: Học sinh, sinh viên đang học trong các cơ sở giáo dục nghiện ma tuý, tự giác khai báo. Theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BGDĐT ngày 25/10/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định mức xử phạt:

a. Kỷ luật đình chỉ học tập 01 năm, trả về cho gia đình để phối hợp tổ chức cai nghiện

b. Cho nghỉ học 01 năm, trả về cho gia đình để phối hợp tổ chức cai nghiện
c. Cho thôi học

d. Kỷ luật buộc thôi học 

*Gợi ý: Điểm b, Khoản 2, Điều 5 của Quyết định số 48/2006/QĐ-BGDĐT ngày 25/10/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Câu 9. Theo điều 198 của Bộ luật hình sự, ban hành ngày 04/01/2000 được sữa đổi bổ sung năm 2010 thì tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý, bị xử phạt tù:

a. Từ cảnh cáo đến 03 năm (cho hưởng án treo)

b. Từ 02 năm đến 07 năm

c. Từ 02 năm đến 15 năm .
d. Từ 10 năm đến chung thân

Câu 10. Đối tượng nào được phép cai nghiện tại gia đình và cộng đồng:

a. Tất cả những người bị nghiện
b. Người nghiện được gia đình khai báo

c. Người không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy

d.  Người nghiện được gia đình bảo lãnh

Câu 11: Người có hành vi liên quan đến mại dâm theo qui định của pháp lệnh phòng, chống mại dâm sẽ bị xử lý  như thế nào?
              a- Chỉ bị xử lý về hành chính theo qui định của pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính.
              b- Bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có hành vi liên quan đến mại dâm.
              c- Phải bồi thường thiệt hại về vật chất nếu xảy ra đối với nạn nhân.
              d- b và c đúng.

Câu 12: Theo điều 254 của Bộ luật hình sự, ban hành ngày 04/01/2000 được sữa đổi bổ sung năm 2010 thì tội ‘Chứa mại dâm”, bị xử phạt tù:

a. Từ 01 năm đến 07 năm tù

b. Từ 01 năm đến tù chung thân.

c. Từ 05 năm đến 15 năm .
d. Từ 01 năm đến 15 năm.

Câu 13: Tý và Tèo là hai bạn thân, đang chơi thả diều, Tý phát hiện trong túi của Tèo văng ra một túi nilon nhỏ, bên trong có chứa 2 viên thuốc màu hồng. Khi nhặt được, ban đầu Tý nghĩ là bạn mình bị bệnh nên bỏ thuốc theo để uống. Nhưng khi xem kỹ lại thì Tý phát hiện đó là “Hồng phiến”, một loại ma túy bị nghiêm cấm mua bán và sử dụng.


Theo bạn, Tý phải làm gì ? (30 giây suy nghĩ)

a. Giấu luôn, sau đó đem hủy bỏ

b. Khuyên nhủ, rồi trả lại cho bạn

c. Trả lại, sau đó báo cho gia đình, thầy cô biết

     d. Trả cho bạn, xem như không có chuyện gì.

Câu 14.Các chất sau đây, chất nào không thể thiếu trong quá trình sản xuất, điều chế chất ma túy.

a. Pepap

b. Ephedrine     (Danh mục IV, Nghị định 67/2001)
c. Parahexyl

d. Acetorphin    

Câu 15. Theo điều 200 của Bộ luật hình sự, ban hành ngày 04/01/2000 được sữa đổi bổ sung năm 2010 thì tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý, bị xử phạt tù:

a. Từ 02 năm đến chung thân
b. Từ 03 năm đến chung thân

c. Từ 02 năm đến tử hình

d. Từ 03 năm đến tử hình

Câu 16. Lý Thông, 16 tuổi và Nguyễn Thị Út Đẹt, 15 tuổi là học sinh trường M. Mặc dù còn đi học nhưng Lý Thông và Út Đẹt đã yêu thương nhau và nhiều lần quan hệ tình dục. Hậu quả Út Đẹt đã mang thai và gia đình 2 bên đã tổ chức cho 2 người đám cưới. Nhưng được 1 năm sau cả hai xảy ra mâu thuẩn. Út đã viết đơn gửi cơ quan Công an tố cáo Lý Thông.


Hỏi: Trường hợp trên ai phạm tội? (30 giây suy nghĩ)


Đáp án : Không ai phạm tội vì cả hai Thông và Đẹt đều đồng thuận quan hệ tình dục với nhau nhưng theo Luật hình sự quy định, Lý Thông không đủ 18 tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội ‘Giao cấu với trẻ em’.

Câu 17: Học sinh, sinh viên đang học trong các cơ sở giáo dục mà nghiện ma tuý và không tự giác khai báo. Theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BGDĐT ngày 25/10/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định mức xử phạt:

a. Kỷ luật cảnh cáo

b. Kỷ luật đình chỉ học tập 01 năm, trả về cho gia đình để phối hợp tổ chức cai nghiện .
c. Cho thôi học

d. Kỷ luật buộc thôi học 

*Gợi ý: Điểm a, Khoản 2, Điều 5 của Quyết định số 48/2006/QĐ-BGDĐT ngày 25/10/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Câu 18: Khi lỡ sử dụng chất ma tuý, bạn phải:

a. Tự bản thân khắc phục

b. Đến cơ quan tư vấn để được giúp đỡ .
c. Xa lánh bạn bè, người thân

d. Cả a,b,c đều đúng
Câu 19: Mộng Mơ là học sinh lớp 12, được sinh ra và lớn lên trong gia đình cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, công việc học tập gặp nhiều khó khăn. Gần đây, Mộng Mơ không biết vì sao cha mẹ mình có rất nhiều tiền, gia đình mua sắm nhiều đồ dùng đắc giá. Hằng ngày, có nhiều người sử dụng ma túy tại địa phương đến nhà gặp cha của Mộng Mơ nhưng không biết làm gì và hàng xóm gần nhà bàn tán về việc nghi ngời cha của Mộng Mơ đang mua bán ma túy, điều đó cùng nghĩa là Mộng Mơ chuẩn bị mất đi người cha mình yêu quý nhất.


Theo bạn thì Mộng Mơ phải làm gì ?


a. Khuyên cha không tiếp tục mua bán ma túy nữa và ra đầu thú.


b. Tìm cách báo Công an.


c. Coi như không nghe thấy gì cả.


d. Bỏ nhà, tránh xa gia đình. (15 giây suy nghĩ)

Câu 20: Trong một lần tranh cãi với cha mẹ, Béo bỏ đến nhà bạn và ngủ qua đêm ở đó mà không xin phép. Trong đêm đó, bạn của Béo rủ nhậu cho đỡ buồn và đem ra một thứ “Bột trắng” rủ Béo dùng thử.


Theo bạn thì Béo phải làm gì ?


a. Bình tĩnh, xem xét thứ “Bột trắng” đó là thứ gì.


b. Từ chối và khuyên nhủ bạn khi biết đó là ma túy


c. Nhớ đến giận cha mẹ, “Chơi luôn” cho hả giận


d. Bỏ trốn về nhà, xin lỗi cha mẹ.

CÂU HỎI PHỤ
Câu 21. Theo điều 194 của Bộ luật hình sự, ban hành ngày 04/01/2000 được sữa đổi bổ sung năm 2010 thì tội Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý, bị xử phạt tù:

a. Từ 02 năm đến tử hình
b. Từ 03 năm đến chung thân

c. Từ 02 năm đến 15 năm

d. Từ 03 năm đến tử hình

Câu 22:Làm thế nào để không bị bạn bè rủ rê, lôi kéo vào con đường sử dụng ma túy:

a. Không quan hệ bạn bè

b. Không nghe theo sự cám dỗ, mời mọc, thách thức của bạn bè .
c. Không tập hút thuốc lá

d. Không tham gia các tệ nạn xã hội

Câu 23. Người nghiện ma túy có trách nhiệm:

a. Báo tình trạng nghiện ma túy của mình với gia đình

b. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về cai nghiện ma túy 

c. Cả a,b đều đúng 
d. Cả a,b đều sai

Câu 24. Theo điểm d điều 4 nghị định 111/2013 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2013, Đối tượng là người nghiện ma túy áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn có độ tuổi từ bao nhiêu?

a. từ đủ 15 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định
b. từ đủ 16 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định
c. từ đủ 17 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định
d. từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định
Câu 25: Theo Nghị định số 73/2010 NĐ-CP ngày 12/07/2010 về xử phạt hành vi vi phạm hút, tiêm chích, hít hoặc bằng các hình thức khác để sử dụng trái phép chất ma tuý, quy định mức xử phạt nào sau đây:
a.      Từ 1 triệu đến 2 triệu đồng
b.      Từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng
c.      Từ 3 triệu đến 5 triệu đồng
d.      Cả a, b đều đúng.

